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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe và khám sàng lọc 

cho người dân Thành phố năm 2026
_______________________________________

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố tại Hội nghị lần 
thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào ngày 01 
tháng 4 năm 2026, theo đó Thành phố phải triển khai nhiệm vụ khám, tầm soát sức khỏe 
cho 100% người dân thành phố ít nhất 01 lần trong năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 
72-NQ/TW ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, 
tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Kế hoạch 135/KH-
UBND ngày 11 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức Lễ 
ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố năm 2026, Sở Y tế xây 
dựng Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành 
phố năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân Thành phố 

năm 2026 cho người dân ở 168 phường, xã, đặc khu nhằm phát hiện sớm bệnh tật, yếu 
tố nguy cơ, đặc biệt đối với các bệnh không lây nhiễm và các bệnh lý chuyên khoa thường 
gặp. 

- Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tuyến y tế cơ sở, với sự 
tham gia hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, góp phần giảm tải 
cho tuyến trên. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân theo vòng 
đời, gắn hoạt động tầm soát với quản lý bệnh tại trạm y tế và hệ thống khám bệnh, chữa 
bệnh. 

- Góp phần thực hiện chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân; phát hiện sớm, can 
thiệp sớm và quản lý liên tục.

2. Yêu cầu:
- Việc tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc phải bảo đảm đúng chuyên môn, 

đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, phù hợp với năng lực của từng đơn vị và điều 
kiện thực tế tại địa phương. 

- Các hoạt động khám phải được tổ chức khoa học, hợp lý, bảo đảm chất lượng 
chuyên môn, an toàn người bệnh, không để xảy ra quá tải, ùn ứ tại điểm khám. 

- Kết quả khám, tầm soát phải được ghi nhận đầy đủ, chính xác, có kết luận ban 
đầu, phân loại đối tượng và chỉ định theo dõi, quản lý hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. 

- Bảo đảm liên thông dữ liệu với hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản 
lý sức khỏe người dân lâu dài; dữ liệu phải đúng, đủ, sạch và bảo đảm an toàn thông tin 
theo quy định. 
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- Hoạt động tầm soát phải gắn với công tác quản lý sau khám, bảo đảm người dân 
có yếu tố nguy cơ hoặc phát hiện bất thường được theo dõi, tư vấn, hẹn khám lại hoặc 
chuyển tuyến kịp thời. 

- Tăng cường phối hợp giữa bệnh viện, trạm y tế, chính quyền địa phương trong 
tổ chức triển khai, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ và bao phủ đối tượng mục tiêu

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng: Triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu. 
2. Đối tượng áp dụng: Người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người 

lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và 
các nhóm yếu thế …tại các địa phương.

3. Thời gian: Ngày 17 tháng 4 năm 2026 (bắt đầu từ 7 giờ 00 đến khi hết số lượng 
người được mời).

4. Địa điểm khám: Trạm y tế, Điểm y tế trên địa bàn.

III.NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Lập danh sách đối tượng khám
- Rà soát, lập danh sách đối tượng trên địa bàn, bảo đảm đầy đủ, không bỏ sót, ưu 

tiên người thuộc đối tượng chính sách, nhóm yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, ít 
có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. 

- Thông báo, gửi giấy mời cụ thể đến từng đối tượng theo danh sách đã lập, bảo 
đảm đúng đối tượng, thời gian và địa điểm.

2. Thành lập các tổ khám sức khỏe, khám sàng lọc bệnh lý chuyên khoa
- Thành lập các tổ khám sức khỏe, khám sàng lọc theo từng chuyên khoa, phù hợp 

với nhu cầu và cơ cấu bệnh tật tại địa phương. 
- Bố trí nhân sự tham gia gồm các nhân sự có giấy phép hành nghề phù hợp phạm 

vi chuyên môn, bao gồm: bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 
trợ, bảo đảm năng lực chuyên môn. 

- Tổ chức tập huấn, thống nhất quy trình chuyên môn, biểu mẫu và nội dung khám 
sức khỏe, khám sàng lọc trước khi triển khai. 

3. Tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc
- Bố trí các khu vực khám tại trạm y tế, điểm y tế theo quy trình một chiều gồm 

tiếp đón, lấy dấu sinh hiệu, khám chuyên khoa, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng, kết 
luận và tư vấn, giáo dục sức khỏe. Tổ chức khám theo quy trình bảo đảm khoa học, hợp 
lý. Quy trình phải dán tại điểm khám để thuận tiện cho người dân khi di chuyển, tránh 
ùn ứ tại điểm khám. 

- Thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc theo các chuyên khoa, tập trung vào 
các bệnh không lây nhiễm, bệnh lý thường gặp và các vấn đề sức khỏe theo nhóm đối 
tượng. 

- Kết luận, phân loại đối tượng sau tầm soát; hướng dẫn theo dõi, tái khám, khám 
chuyên sâu hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. 

- Bảo đảm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và tuân thủ các quy định 
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chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám. 
4. Chuyển đổi số dữ liệu sức khỏe
- Ghi nhận đầy đủ, chính xác thông tin hành chính, thông tin khám và kết quả tầm 

soát của người dân theo biểu mẫu thống nhất ban hành tại Công văn số 4257/SYT-NVY 
ngày 02 tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế. 

- Nhập và cập nhật dữ liệu vào hệ thống quản lý và hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo 
đảm liên thông và phục vụ quản lý lâu dài. 

- Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, không trùng lặp, không 
sai sót trước khi tổng hợp báo cáo. 

- Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân và sử dụng dữ liệu đúng 
mục đích theo quy định. 

5. Theo dõi, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn
- Tiếp nhận và phân loại danh sách người dân sau tầm soát theo nhóm cần theo 

dõi, quản lý sức khỏe. 
- Tổ chức liên hệ, tư vấn, mời tái khám và theo dõi diễn biến sức khỏe đối với các 

trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc phát hiện bất thường. 
- Thực hiện chuyển tuyến, tiếp nhận khám chuyên sâu và phối hợp theo dõi kết 

quả sau khám, bảo đảm liên tục trong chăm sóc. 
- Tổng hợp, cập nhật kết quả theo dõi sau khám, phục vụ quản lý sức khỏe người 

dân và đánh giá hiệu quả hoạt động tầm soát.
6. Tổ chức báo cáo: Báo cáo nhanh ngay sau khi kết thúc buổi khám ngày 17 

tháng 4 năm 2026 về Sở Y tế tại địa chỉ: https://tinyurl.com/bckhamsangloc bảo đảm 
đầy đủ nội dung và đúng thời gian.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế
- Phòng Nghiệp vụ Y chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu ban hành kế 

hoạch; hướng dẫn chuyên môn, biểu mẫu, quy trình triển khai thống nhất cho bệnh viện, 
trung tâm y tế, trạm y tế. Điều phối các bệnh viện tham gia hỗ trợ chuyên môn; phân 
công cụ thể địa bàn, nội dung tầm soát và đầu mối phụ trách tại từng điểm khám. Theo 
dõi, giám sát tiến độ triển khai; tổng hợp số liệu trong thời gian tổ chức khám. 

- Phòng Công nghệ Thông tin: Xây dựng phần mềm nhập liệu, bảo đảm hạ tầng, 
tài khoản, phân quyền, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và từ xa; kiểm soát an toàn thông tin và 
xử lý lỗi đồng bộ. Chịu trách nhiệm đồng bộ dữ liệu sức khỏe của người dân sau khi 
khám lên hồ sơ sức khỏe điện tử. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu
- Chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, lập danh sách đối tượng trên địa bàn theo 

đề xuất chuyên môn của trạm y tế; ưu tiên người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ 
em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính 
sách và các nhóm yếu thế, ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế. 

- Treo băng rôn tại điểm khám và khu vực đông dân cư; Tổ chức thông báo, truyền 
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thông, vận động người dân tham gia; bảo đảm tỷ lệ người dân được mời tham gia đạt 
trên 90% danh sách đã lập.

- Chỉ đạo trạm y tế chủ động phối hợp các bệnh viện tuyến trên để bố trí nhân sự 
chuyên môn phù hợp, bố trí các thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao… đảm bảo hoạt động 
khám sức khỏe, khám sàng lọc an toàn, hiệu quả. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho các đoàn khám, phối hợp tổ chức tiếp đón, phân 
luồng người dân tại điểm khám; bảo đảm không để xảy ra ùn ứ, quá tải cục bộ; bảo đảm 
an ninh trật tự tại các điểm khám. 

- Giám sát việc triển khai tại địa phương; kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc 
về Sở Y tế để xử lý. 

3. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế
- Cử nhân sự tham gia các tổ khám sức khỏe, khám sàng lọc, bảo đảm đủ cơ cấu 

chuyên môn; tất cả nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hành nghề, 
trình độ chuyên môn phù hợp; phối hợp trạm y tế để bố trí cơ sở vật chất phù hợp, đảm 
bảo thiết bị y tế, thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ đủ số lượng người dân đến khám (tối 
thiểu 200 người/ngày). 

- Thực hiện khám sàng lọc, khám chuyên khoa, kết luận và tư vấn theo đúng quy 
trình chuyên môn; bảo đảm 100% người dân được khám có kết luận ban đầu và hướng 
xử trí phù hợp. 

- Phối hợp trạm y tế lập danh sách các trường hợp có yếu tố nguy cơ, nghi ngờ 
bệnh lý, cần theo dõi hoặc chuyển tuyến để theo dõi; bảo đảm tất cả các trường hợp cần 
chuyển tuyến được ghi nhận đầy đủ thông tin. 

- Báo cáo nhanh ngay sau khi kết thúc buổi khám và trước 17 giờ 00 ngày 17 
tháng 4 năm 2026 về Sở Y tế tại địa chỉ: https://tinyurl.com/bckhamsangloc bảo đảm đầy 
đủ nội dung và đúng thời gian.

4. Trạm y tế phường, xã, đặc khu
- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu xây dựng và tổ chức triển khai 

kế hoạch tại địa phương.
- Phối hợp các bệnh viện, trung tâm tổ chức tiếp đón, phân luồng, hỗ trợ công tác 

khám tại điểm khám; bảo đảm hoạt động thông suốt trong suốt thời gian triển khai. 
- Tiếp nhận danh sách người dân sau tầm soát; thực hiện phân loại, lập danh sách 

quản lý theo nhóm đối tượng. 
- Tổ chức theo dõi, quản lý sức khỏe người dân sau khám; bảo đảm tất cả người 

có yếu tố nguy cơ hoặc bất thường được liên hệ, tư vấn và theo dõi. 
- Phân công nhân sự thực hiện nhập liệu đầy đủ, chính xác vào Hệ thống quản lý 

sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế tại địa chỉ: https://quanlyskcd.medinet.org.vn/ ngay tại 
buổi khám; bảo đảm tất cả các trường hợp khám sàng lọc được nhập dữ liệu đầy đủ vào 
hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi khám. 

- Thực hiện mời tái khám, theo dõi việc chuyển tuyến; cập nhật kết quả theo dõi 
sau khám trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc khám.

https://quanlyskcd.medinet.org.vn/


5

V. KINH PHÍ 
Kinh phí triển khai thực hiện theo phân cấp hiện hành, các đơn vị tham gia chủ 

động sử dụng nguồn lực sẵn có, lồng ghép trong nguồn kinh phí tổ chức hoạt động khám 
sức khỏe, tầm soát, chuyển đổi số, truyền thông giáo dục sức khỏe và các nguồn hợp pháp 
khác.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe và khám sàng lọc cho 
người dân Thành phố năm 2026. Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo 
về Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết.

Thông tin liên hệ:
- Về chuyên môn: Bà Lữ Mộng Thùy Linh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y 

tế (điện thoại: 0907.930.362)
- Về kỹ thuật: Bà Lê Thị Thúy Quỳnh, Phó trưởng phòng Công Nghệ Thông tin, 

Sở Y tế, (điện thoại: 0903883534)./.
Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo);
- UBND P/X (để phối hợp);
- Bệnh viện, TTYT, TYT (để thực hiện);
- Lưu: VPS, NVY (ĐMS)

(Đính kèm phụ lục 1, 2)

GIÁM ĐỐC

Tăng Chí Thượng
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Phụ lục 1
DANH SÁCH PHÂN CÔNG BỆNH VIỆN/TTYT KHÁM TẦM SOÁT TẠI TRẠM Y TẾ VÀO NGÀY 17/4/2026

(Đính kèm Kế hoạch số                      /KH-SYT ngày     tháng 4 năm 2026)

TT BV/TTYT Nội dung Thông tiên liên hệ TYT

Bệnh viện bộ ngành

1. TYT  phường An Đông

2. TYT  phường Chợ Lớn

1.

BV Chợ Rẫy
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Trương Thế Hiệp, 

TP.KHTH (0903719182)
3. TYT  phường Phú Lâm

2.  BV 30/4
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Hà Đức Sơn, PTP.KHTH, 

(0902834886)
4. TYT  phường Cầu Kiệu

5. TYT  phường Bến Thành

6. TYT  phường Sài Gòn3.  
BV Đại học Y dược 

TP.HCM

Tầm soát bệnh lý tuyến giáp, đái 

tháo đường, tim mạch cho người cao 

tuổi

Ông Âu Thanh Tùng, 

TP.KHTH (0913192002)
7. TYT phường Khánh Hội

8. TYT  phường An Nhơn

9. TYT  phường Gò Vấp
4.  BV Quân Y 175

Tầm soát bệnh lý cơ xương khớp, 

tim mạch, nội tiết, ung bướu, tuyến 

giáp

Ông Phan Văn Trường, Trưởng 

đơn vị Khám sức khỏe - Trung 

tâm khám bệnh và điều trị theo 

yêu cầu (0972181168)
10. TYT  phường Hạnh Thông

11. TYT  phường Bình Tiên

12. TYT  phường Cầu Ông Lãnh5.  
BV RHM Trung 

Ương TP.HCM

 Khám răng miệng cho người cao 

tuổi và học sinh, bôi vecni ngừa sâu 

răng cho học sinh tiểu học

 Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Bí thư 

Đoàn Thanh Niên, 0933648782
13. TYT  phường Chợ Quán

14. TYT  phường Bảy Hiền
6.  BV Thống Nhất

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Nguyễn Duy Cường, Phụ 

trách P.KHTH (0918541222) 15. TYT  phường Tân Hòa



7

16. TYT  phường Tân Sơn

 Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế

17. TYT  phường Vĩnh Hội

7.  BV An Bình

Tầm soát bệnh cho người cao tuổi, 

bệnh lý tuyến tiền liệt, bệnh về mắt, 

sản phụ khoa

Ông Nguyễn Ngọc Hiển 

TP.KHTH (0937249544) 18. TYT  phường Long Phước

19. TYT  xã Bình Giã

20. TYT  xã Xuân Sơn8.  BV Bệnh Nhiệt đới Tầm soát bệnh lý viêm gan
Bà Lê Thị Bích Huyền, 

PTP.CTXH (0903988069)
21. TYT  xã Xuân Thới Sơn

22. TYT  phường Bàn Cờ

23. TYT  phường Rạch Dừa
9.  BV Bình Dân

Tầm soát ung thư đại tràng, trực 

tràng cho người trên 40 tuổi.

Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến chon 

am trên 50 tuổi.

Ông Nguyễn Chí Phong, PGĐ 

(0983939317)
24. TYT  xã Long Sơn

25. TYT  xã Long Hòa
10.  

BV Chấn thương 

Chỉnh hình

Tầm soát vẹo cột sống lứa tuổi học 

đường

Ông Võ Hoà Khánh, PGĐ 

(0913630641) 26. TYT  xã Minh Thạnh

27. TYT  phường Tam Long

28. TYT  xã Hồ Tràm11.  BV Đa khoa Bà Rịa
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, ung thư cổ tử cung

Bà Nguyễn Thị An, Phụ trách 

P.KHTH (0988862005)
29. TYT  xã Bình Châu

12.  
BV Đa khoa Bình 

Chánh
Tầm soát bệnh lý hen, COPD

Bà Dương Thị Thanh Hiếu, Phụ 

trách KHTH (0938983255)
30. TYT  xã Tân Nhựt

31. TYT  phường Phú An
13.  

BV Đa khoa Bình 

Dương

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Thân Thị Thảo Nhi, 

TP.KHTH (0961.355568) 32. TYT  phường Phú Lợi
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14.  
BV Đa khoa Bình 

Phú
Khám sàng lọc bệnh mạn tính

Ông Kim Phúc Thành, TP 

KHTH (0703125003)
33. TYT  phường Bình Tây

34. TYT  phường Bình Tân

15.  
BV Đa khoa Bình 

Tân

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh đục thủy tinh thể, ung 

thư cổ tử cung

Bà Nguyễn Ngọc Vi Vi, 

PTP.KHTH (0938246544) 35. TYT  phường Bình Trị Đông

16.  
BV Đa khoa Bình 

Thạnh

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Trần Thị Thu Hằng, 

PTP.KHTH (0971692919)
36. TYT  xã Đông Thạnh

17.  
BV Đa khoa Chánh 

Hưng

Tầm soát bệnh mãn tính không lây, 

bệnh lý ung thư tuyến giáp 

Bà Bùi Thanh Nguyệt, PGĐ 

(0968869147)
37. TYT  Phường Chánh Hưng

18.  BV Đa khoa Củ Chi
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, đục thủy tinh thể

Ông Tô Lê Hưng, TP.KHTH 

(0382161354)
38. TYT  xã An Nhơn Tây

19.  BV Đa khoa Gò Vấp
Tầm soát bệnh lý phụ khoa, nhãn 

khoa

Bà Phạm Thị Thương, Phụ 

trách phòng KHTH, 

(0366747553)

39. TYT  phường Thông Tây Hội

20.  
BV Đa khoa Khánh 

Hội

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Võ Chí Thương, 

PTP.KHTH (0388211707)
40. TYT  phường Xóm Chiếu

41. TYT  xã Củ Chi

21.  
BV Đa khoa khu vực 

Củ Chi

Tầm soát ung thư cổ tử cung và tầm 

soát các bệnh lý tuyến vú

Nguyễn Đoàn Huy - Phó khoa 

ICU, Bí thư Đoàn cơ sở - 

0933882252
42. TYT  xã Tân An Hội

43. TYT  xã Hóc Môn
22.  

BV Đa khoa khu vực 

Hóc Môn

Tầm soát bệnh đọc thủy tinh thể, tầm 

soát ung thư cổ tử cung

Bà Nguyễn Thị Trúc Chi, 

TP.KHTH (0966545159) 44. TYT  xã Bà Điểm

23.  BV Đa khoa khu vực Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 
Ông Hồ Thanh Phong, TP 45. TYT  phường Cát Lái
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Thủ Đức đường KHTH (0977658558) 46. TYT  phường Linh Xuân

24.  
BV Đa khoa Lãnh 

Binh Thăng

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Phạm Anh Tuấn, 

TP.KHTH (0931346016) 
47. TYT  phường Bình Thới

25.  BV Đa khoa Nhà Bè
Tầm soát bệnh lý nội khoa, tai mũi 

họng, mắt, phụ sản

Ông Nguyễn Tiến Dũng, PGĐ 

(0908120391)
48. TYT  xã Nhà Bè

26.  
BV Đa khoa Phú 

Nhuận

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Lê Thị Kim Hạnh, PGĐ 

(0903867048)
49. TYT  phường Phú Nhuận

27.  
BV Đa khoa Tân 

Bình

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Phan Hồng Ngọc, PGĐ 

(0937173712)
50. TYT  phường Tân Sơn Nhất

28.  
BV Đa khoa Tân 

Định

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Lưu Quang Trung, PGĐ 

(0918604141)
51. TYT  phường Tân Định

29.  BV Đa khoa Tân Phú
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Nguyễn An Nhàn, PGĐ 

(0919757976)
52. TYT  phường Tân Phú

30.  
BV Đa khoa Trung 

Mỹ Tây
Tầm soát bệnh lý tuyến giáp

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn. TP. 

KHTH (0944010287)

53. TYT  Phường Đông Hưng 

Thuận

31.  
BV Đa khoa Nguyễn 

Thị Thập

Tầm soát bệnh mạn tính không lây, 

tầm soát bệnh lý tuyến giáp

Bà Huỳnh Thị Ngọc Trang, TP. 

KHTH (0978.318.178)
54. TYT  phường Tân Mỹ

32.  
BV Đa khoa Vũng 

Tàu

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh đục thủy tinh thể

Ông Lê Trọng Hiệp, Phụ trách 

phòng KHTH (0982643851)
55. TYT phường Tam Thắng

56. TYT  xã Tân Vĩnh Lộc
33.  BV Da liễu Tầm soát bệnh lý về da

Ông Lưu Ngọc Đông, TP.CĐT 

(0908988979) 57. TYT  xã Vĩnh Lộc

34.  BV Hùng Vương Tầm soát ung thư cổ tử cung
Ông Phạm Quốc Hùng, 58. TYT  phường An Phú
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59. TYT  phường Tân TạoTP.CTXH (0913938804)

60. TYT  xã Bắc Tân Uyên

61. TYT  phường Bình Trưng

62. TYT  xã Châu Pha35.  BV Lê Văn Thịnh 
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông  Phạm Gia Thế -Tp KHTH 

(091 8804502)
63. TYT  xã Long Hải

36.  BV Lê Văn Việt 
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Bùi Đức Vượng, 

TP.KHTH (0931699677)
64. TYT  phường Tăng Nhơn Phú

65. TYT  phường Tân Hải

66. TYT  phường Tân Thành37.  BV Mắt Tầm soát bệnh lý nhãn khoa
Bà Nguyễn Thị Diệu Thơ, TP 

KHTH, (0907402856)
67. TYT  phường Tân Thới Hiệp

38.  
BV Mắt Bà Rịa Vũng 

Tàu

Tầm soát các bệnh lý mắt thường 

gặp ở người cao tuổi

Ông Võ Ngọc Lợi, TP.KHTH 

(0973.425.769)
68. TYT  phường Bà Rịa

69. TYT  Bình Đông

70. TYT  xã Hiệp Phước39.  BV Nguyễn Trãi
Tầm soát các bệnh mạn tính không 

lây ở người cao tuổi

Nguyễn Thị Kim Anh TP 

KHTH 0909947396
71. TYT  xã Thái Mỹ

72. TYT  xã Bình Mỹ
40.  

BV Nguyễn Tri 

Phương

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bs Võ Châu Duyên, Tp KHTH, 

0868123048 73. TYT  xã Nhuận Đức

74. TYT  phường Bình Phú

75. TYT phường Vũng Tàu41.  BV Nhân Dân 115
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ths Bùi Trọng Nguyễn 

(0988397151)
76. TYT phường Phước Thắng

42.  BV Nhân Dân Gia Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 
Bà Lê Minh Phương, TP.CĐT 77. TYT  phường Bình Quới
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78. TYT  phường Gia ĐịnhĐịnh đường (0989250282)

79. TYT  phường Tân Sơn Nhì

80. TYT  Phường Diên Hồng

81. TYT  TYT  xã Đất Đỏ43.  BV Nhi đồng 1
Tầm soát tim bẩm sinh, suy dinh 

dưỡng và béo phì ở trẻ em

Ông Lê Nguyễn Thanh Nhàn  

TP. CĐT (0913121691)
82. TYT  Phường Vườn Lài

83. TYT  phường Tân Hưng

84. TYT  phường An Phú Đông44.  BV Nhi đồng 2
Tầm soát tim bẩm sinh, suy dinh 

dưỡng và béo phì ở trẻ em

Ông  Đặng Xuân Vinh, 

TP.KHTH (0908168143)
85. TYT phường Long Trường

86. TYT  phường Tân Thuận

87. TYT  phường Thuận An45.  
BV Nhi đồng Thành 

phố

Khám sức khoẻ Nhi khoa, sàng lọc 

dinh dưỡng, đo chức năng hô hấp, 

sàng lọc sức khoẻ tâm thần

Bà Lê Hồng Phúc, Quyền Điều 

hành P.CĐT (0796335223)
88. TYT  xã Hưng Long

89. TYT  phường Phú Thạnh

90. TYT  phường Tân Khánh46.  
BV Phạm Ngọc 

Thạch
Tầm soát bệnh lao, hen, COPD

Ông Trần Nhật Quang, 

TP.KHTH (0918181468)
91. TYT  xã Trừ Văn Thố

92. TYT  xã An Long

47.  
BV PHCN - Điều trị 

bệnh nghề nghiệp

 Đăng ký khám sức khoẻ tổng quát, 

sàng lọc bệnh lý mạn tính cho người 

cao tuổi, khám tầm soát bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động

 Ths Trần Thị Hoài Thanh, 

PGĐ BV (0908662480) 93. TYT  xã Phước Thành

48.  
BV Phổi Phạm Hữu 

Chí
Tầm soát bệnh lao, hen, COPD

Bà Ngô Thị Hoàng Linh - Tp. Kế 

hoạch - 0396086185
94. TYT  xã Hòa Hội

95. TYT  phường An Hội Đông
49.  BV Răng Hàm Mặt

Khám răng miệng cho người cao 

tuổi và học sinh, bôi vecni ngừa sâu 

Bs Nguyễn Thị Thảo Vân, 

PGĐ, 0918883700 96. TYT  phường An Hội Tây
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răng cho học sinh tiểu học 97. TYT  xã Bình Khánh

50.  
BV Sức khỏe Tâm 

thần BRVT
Khám sàng lọc trầm cảm, lo âu

Phạm Văn Sơn, TP.KHTH 

(0948107272)
98. TYT  xã Ngãi Giao

99. TYT  phường Nhiêu Lộc

100. TYT  phường Phú Thọ51.  BV Tai Mũi Họng Tầm soát bệnh lý Tai Mũi Họng 
Ông Lê Khánh Huy, PTP.CĐT 

(0938806033)
101. TYT  phường Xuân Hòa

102. TYT  phường Tây Thạnh
52.  BV Tâm Thần

Tầm soát trầm cảm, lo âu; sa sút trí 

tuệ

Ông Nguyễn Trọng Tuân, TP. 

KHTH, 0989702827 103. TYT  xã Bình Lợi

104. TYT  phường Tam Bình
53.  

BV Đa khoa Thủ 

Đức 

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Phan Bá Chung, 

TP.KHTH (0345092037) 105. TYT  phường Thủ Đức

106. TYT  phường Tân Phước
54.  BV Trưng Vương Tầm soát bệnh lý tiết niệu

Ông Nguyễn Trí Dũng, PGĐ 

(0796366768) 107. TYT  xã Thanh An

108. TYT  xã Bình Chánh
55.  

BV Truyền Máu 

Huyết Học
Tầm soát bệnh lý thiếu máu

Bà Trần Thị Thiên Kim, 

TP.KHTH (0934189633) 109. TYT  xã Bình Hưng

110. TYT  xã An Thới Đông

111. TYT  xã Cần Giờ56.  BV Từ Dũ
Tầm soát bệnh lý bệnh lý sản phụ 

khoa

Bà Bùi Đặng Lan Hương, 

TP.TCCB (0903.981.966)
112. TYT  Xã Thạnh An

113. TYT  phường Bình Thạnh

114. TYT  phường Hòa Hưng57.  BV Ung Bướu
Tầm soát bệnh lý ung thư tuyến giáp, 

ung thư tuyến vú, ung thư cổ tử cung

Ông Hà Hiếu Trung, TP.KHTH 

(0349274658)
115. TYT  xã Phú Hòa Đông

58.  
BV Y học cổ truyền  

Bà Rịa
Tầm soát bệnh lý cơ xương khớp

Bà Nguyễn Thị Dung, 

PTP.KHTH (090804 3032)
116. TYT  phường Long Hương
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59.  
BV Y học cổ truyền 

Bình Dương
Tầm soát bệnh lý cơ xương khớp

Ông Lâm Bạch Ngọc, 

PTP.KHTH (0703 195 873)
117. TYT  phường Chánh Hiệp

118. TYT  phường Hòa Bình

119. TYT  phường Minh Phụng60.  
BV Y Học Cổ 

Truyền TP
Tầm soát bệnh lý cơ xương khớp

Ông Nguyễn Kỳ Xuân Nhị 

(0916279099)
120. TYT  phường Phú Thọ Hòa

121. TYT  phường Long Bình
61.  Viện Tim Tầm soát bệnh lý tim mạch

Ông Nguyễn Trung Quốc, PGĐ

(0903301505) 122. TYT  phường Trung Mỹ Tây

123. TYT  xã Hòa Hiệp
62.  

Viện Y Dược Học 

Dân Tộc

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Trần Ngọc Phúc, TP.CTXH, 

0938033579 124. TYT  xã Kim Long

63.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Bàu Bàng

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Cao Thị Cẩm Tuyền, P.KH-

TC-TTGD&SK (0964974808)
125. TYT  xã Bàu Bàng

64.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Dầu Tiếng

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bs Dương Thị Ngọc Hà, 

PTP.KHNV (0388246337)
126. TYT  xã Dầu Tiếng

65.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Phú Giáo

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Lê Thị Mậu, TP.KHNV 

(0985666233)
127. TYT  xã Phú Giáo

66.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Bên Cát

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Nguyễn Đức Thơ, PGĐ 

(0382879863)
128. TYT  phường Long Nguyên

67.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Dĩ An

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Huỳnh Hữu Đức, TP 

KHNV (0913690492)
129. TYT  phường Dĩ An

68.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Tân Uyên

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, ung thư cổ tử cung

Ông Bùi Long Kim, 

PTP.KHNV (0946565911)
130. TYT  phường Tân Uyên
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69.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Thuận An

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Nguyễn Thị Trà Giang, 

TP.KHNV (0972746785)
131. TYT  phường Lái Thiêu

70.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Long Đất

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Trần Thiên Phúc, 

TP.KHNV (0982314591)
132. TYT  xã Long Điền

71.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Hồ Tràm

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Nguyễn Minh Hiền 

TP.KHNV (0909456655)
133. TYT  xã Xuyên Mộc

134. TYT  xã Châu Đức
72.  

TTYT khu vực Châu 

Đức

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Trần Thị Bích Hà, P.KHNV 

(0984472902) 135. TYT xã Nghĩa Thành

73.  

Trung tâm Y tế quân 

dân y đặc khu Côn 

Đảo

 Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

 Ông Huỳnh Anh Phi, PGĐ 

(0363872357)
136. TYT  đặc khu Côn Đảo

74.  
TTYT khu vực Bắc 

Tân Uyên

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Trần Thị Hồng, TP.KHTC 

(0336718218)
137. TYT  xã Thường Tân

75.  
Trung tâm Y tế khu 

vực Phú Mỹ

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh, 

PTP.KHNV (0704112113)
138. TYT  phường Phú Mỹ

Bệnh viện ngoài công lập

76.  BV đa khoa An Sinh Tầm soát bệnh lý phụ khoa
Ông Đặng Văn Tuấn, 

TP.KHTH (0983.894.989)
139. TYT phường Tân Sơn Hòa

140. TYT  phường Tân Hiệp

77.  

BV Đa khoa Châu 

Thành - Nam Tân 

Uyên

Tầm soát bệnh lý nhãn khoa 
Bà Trần Thị Thảo Nguyên, 

PTP.KHTH (0983688551) 141. TYT  phường Tây Nam
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78.  
BV Đa khoa Fortis - 

Hoàn Mỹ Sài Gòn

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Trần Ngọc Huy Hoàng, 

TP.KHTH (0903106100)

142. TYT  xã Phước Hòa

79.  
BV Đa khoa Gia 

Định

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh lý nhãn khoa

Ông Lê Minh Đạt, P.KHTH 

(0973547211)
143. TYT  phường Thạnh Mỹ Tây

80.  
BV đa khoa Hoàn 

Hảo - Dĩ An

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, mắt, THM, TMH

Bà Trần Thị Quyên, TP.KHTH 

(0372018253)
144. TYT  phường Bình Cơ

145. TYT  phường Bến Cát

146. TYT  phường Chánh Phú Hòa81.  
BV Đa khoa Medic 

Bình Dương

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 

TP.Kinh Doanh 

(0902961583/0917233583) 147. TYT  phường Thủ Dầu Một

82.  BV Đa khoa Mỹ Đức Tầm soát bệnh lý phụ khoa
Ông Nguyễn Mai An, 

TP.KHTH (0982160186)
148. TYT  phường Tân Bình

83.  
BV Đa khoa Mỹ 

Phước 

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Thái Thị Mỹ Kiều, 

(0868381125)
149. TYT  phường Đông Hòa

84.  
BV Đa khoa Phương 

Chi

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Phùng Thi Kim Dung, PGĐ 

(0918285531)
150. TYT  phường Hòa Lợi

85.  
BV Đa khoa Quốc 

Ánh

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Cao Khả Anh, TP.KHTH 

(0913434939)
151. TYT  phường Bình Hưng Hòa

86.  
BV Đa khoa Sài Gòn 

Bình Dương

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Đỗ Huỳnh Mai Hoa; Quyền 

điều dưỡng trưởng 

(0979557259)

152. TYT  phường Thới Hòa

87.  
BV Đa khoa Tâm 

Anh TP.HCM

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Hồ Thị Ngọc Dung, 

TP.KHTH 
153. TYT  phường An Khánh



16

(0344461661/0706150124)

88.  
BV Đa khoa Tâm Trí 

Sài Gòn

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Tô Thanh Huyền, TP KHTH 

(0985186525)
154. TYT  phường Thới An

89.  
BV Đa khoa Tân 

Hưng

Khám tầm soát bệnh lý tuyến giáp, 

đái tháo đường, tim mạch, ung thư 

Ông Trương Nguyễn Quang 

Huy, PTP.KHTH 

(0829852526)

155. Phường Phú Định

90.  
BV Đa khoa Vạn 

Hạnh

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Bà Võ Hồng Ngọc, TP.KHTH 

(0903368989)
156. TYT  phường Phước Long

91.  
BV Đa khoa Vạn 

Phúc 2

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Ngô Tử Thiên, TP.KHTH 

(0982867589)
157. TYT  phường Tân Đông Hiệp

92.  BV Gia An 115
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường

Ông Trương Thiện Niềm, 

TK.Khám bệnh (0949090207)
158. TYT  phường An Lạc

93.  
BV Hoàn Mỹ Bình 

Dương 

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh lý phụ khoa

Bà Vũ Thị Xuân Tuyền, 

TP.Quản trị vận hành cấp cao 

(098 6094884)

159. TYT  phường Bình Hòa

94.  
BV Mắt Prima Sài 

Gòn
Tầm soát bệnh lý nhãn khoa

Bà Võ Thị Thu Thảo 

(0908707258)
160. TYT phường Bình Lợi Trung

95.  
BV Mỹ Đức Phú 

Nhuận
Tầm soát bệnh lý phụ khoa

Ông Nguyễn Ngọc Đức, 

TP.KHTH (0985944347)
161. TYT  phường Đức Nhuận

96.  
BV Phụ Sản Nhi 

Bình Dương

Khám và tầm soát ung thư cổ tử 

cung; khám đánh giá chiều cao, cân 

nặng trẻ 

Bà Trương Thị Kim Hoàn, 

PGĐ (0919507312)
162. TYT  phường Vĩnh Tân
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97.  
BV Quốc tế Hạnh 

Phúc

Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh lý phụ khoa

Ông Phan Hoàng Đăng Khoa, 

Phụ trách P.KHTH 

(0905807223)

163. TYT phường Bình Dương

98.  
BV Răng Hàm Mặt 

Sài Gòn
Khám, chăm sóc răng miệng

Trần Thị Hà My, TP.KHTH 

(0988987606)
164. TYT  phường Phú Thuận

99.  BV Thuận Mỹ TDM
Tầm soát bệnh lý tim mạch, đái tháo 

đường, tiêu hóa

Ông Trượng Văn Trang, 

TP.KHTH (0903307011)
165. TYT phường Thuận Giao

100.  BV Tim Tâm Đức Tầm soát bệnh lý tim mạch
Ông Lý Huy Khanh, PGĐ 

(0913149483)
166. TYT  xã Phước Hải

101.  BV Vạn Phúc City Tầm soát bệnh lý tuyến giáp
Ông Nguyễn Văn Minh, GĐ 

(0934977998)
167. TYT Hiệp Bình

102.
BV Đa khoa Vạn 

Phước

Tầm soát bệnh lý phụ khoa, ung thư 

cổ tử cung

Bà Nguyễn Thị ngọc Loan, 

TP.KHTH (0773.731.007)
168. TYT xã Bàu Lâm
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Phụ lục 2
DANH SÁCH GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU   
(Đính kèm Kế hoạch số                      /KH-SYT ngày     tháng 4 năm 2026)

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Nữ Chức vụ Đơn vị công tác Điện thoại 

liên lạc 

1 2 3 4 5 6 7

1 Đoàn Thị Kim Ngân 27/08/1971 X Giám đốc Trạm Y tế Phường An Đông 0913622962

2 Trần Thị Bích 10/06/1973 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường An Phú 
Đông 0909907968

3 Tôn Thất Các 21/08/1973  Giám đốc Trạm Y tế phường Bà Rịa 0913867613

4 Đào Thị Thanh Nga 25/12/1981 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bảy Hiền 0987166457

5 Võ Văn Chung 25/04/1982  Giám đốc Trạm Y tế phường Bến Cát 0917283435

6 Nguyễn Văn Hòa 02/07/1982  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bình Cơ 0972049055

7 Hoàng Văn Cường 26/06/1981  Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Đông 0915979489

8 Châu Ngọc Minh 24/02/1983  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bình Dương 0906767633

9 Đoàn Đại Thạch Vũ 19/10/1983  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Hòa 0987923479

10 Trương Đình Nhẫn 08/12/1968  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bình Hưng 
Hòa 0901302544

11 Trần Văn Cường 11/11/1979  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Lợi 0918344610

12 Lê Quốc Thanh 25/10/1972  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Quới 0938128099

13 Phan Thị Kim Loan 03/10/1986 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bình Tân 0978893648

14 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 08/03/1983 X Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Tây 0946316465
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15 Phan Thanh Trường 23/09/1974  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Trị 
Đông 0906366540

16 Nguyễn Đức Quang 05/05/1974  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Cầu Kiệu 0918284867

17 Nguyễn Kim Thuỷ 01/10/1986 X Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Chánh Hiệp 0988044299

18 Lê Nguyên Thành 14/01/1973  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Chánh 
Hưng 0908315796

19 Đặng Việt Hoàng 04/06/1991  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Chánh Phú 
Hòa 0967890115

20 Nguyễn Văn Hùng 15/07/1966  Giám đốc Trạm Y tế phường Chợ Lớn 0903926275

21 Nguyễn Thị Tuyết 
Sen 22/09/1972 X Phó Giám đốc Trạm Y tế Phường Đông Hòa 0918581166

22 Võ Thị Ngọc Thúy 05/04/1970 X Giám đốc Trạm Y tế phường Khánh Hội 0909621879

23 Trần Tuấn Huy 
Cường 01/03/1972  Giám đốc Trạm Y tế phường Lái Thiêu 0903975664

24 Lâm Trần Hiếu 
Trung 04/11/1980  Giám đốc Trạm Y tế phường Minh Phụng 0909983339

25 Nguyễn Thị Ngọc 
Thi 18/04/1988 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Phú Định 0983049134

26 Trương Thanh Yến 
Châu 04/03/1983 X Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Lợi 0919890894

27 Vương Khai Khoa 05/09/1967  Giám đốc Trạm Y tế phường Rạch Dừa 0903479749

28 Lê Thị Thanh Trúc 16/11/1983 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế Phường Sài Gòn 0908986494

29 Trịnh Văn Anh 01/09/1975  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tam Long 0983421202

30 Trần Thị Thùy Cúc 09/09/1981 X Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Bình 0916612969

31 Huỳnh Tấn Thịnh 18/02/1974  Giám đốc Trạm Y tế Phường Tân Đông 
Hiệp 0913680959

32 Đào Thị Bích Huyền 11/03/1980 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Hải 0933020309
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33 Dương Thị Thúy Vân 16/03/1993 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Hiệp 0379555736

34 Trương Thành Nhân 25/10/1993  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Hòa 0917144822

35 Nguyễn Vũ Trường 
An 29/09/1991  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Mỹ 0985883880

36 Lệ Thị Nhật Lệ 01/07/1993 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Phú 0392093247

37 Trần Thị Thủy Trinh 10/09/1981 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Sơn 
Hòa 0975460615

38 Bùi Xuân Thành 13/09/1995  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Sơn 
Nhì 0979338384

39 Phan Văn Chính 10/11/1983  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Sơn 0909778175

40 Phan Thị Bích 
Phượng 04/09/1974 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Tạo 0904315226

41 Phạm Thị Lạc 16/02/1983 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Thành 0907307250

42 Nguyễn Văn Đức 20/12/1969  Giám đốc Trạm Y tế phường Thủ Dầu 
Một 0903711144

43 Võ Bút Thông 24/12/1975  Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Thới 
Hiệp 0934185939

44 Trần Thanh Tùng 19/02/1983  Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Uyên 0918355898

45 Phạm Xuân Hải 18/11/1976  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tăng Nhơn 
Phú 0768768549

46 Cao Hữu Lộc 20/02/1981  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tây Nam 0987644142

47 Chung Kim Hương 04/04/1974 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tây Thạnh 0909393757

48 Lê Thị Hòa Bình 16/06/1976 X Giám đốc Trạm Y tế phường Thạnh Mỹ 
Tây 0902351552

49 Nguyễn Thanh Thoại 03/08/1979  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Thới Hòa 0913476987

50 Đỗ Thanh Tiến 29/08/1982  Giám đốc Trạm Y tế phường Thuận An 0983440070
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51 Nguyễn Quốc Hưng 01/01/1986  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Thuận Giao 0942597000

52 Thượng Thị Hồng 
Thơm 18/11/1987 X Giám đốc Trạm Y tế Phường Vĩnh Tân 0978853855

53 Nguyễn Trần Hữu 
Tuấn 07/02/1970  Giám đốc Trạm Y tế xã Bà Điểm 0909138713

54 Phan Thị Tuyết Xuân 12/08/1983 X Giám đốc Trạm Y tế xã Đất Đỏ 0909270333

55 Nguyễn Văn Trường 29/11/1967  Giám đốc Trạm Y tế xã Hóc Môn 0909368600

56 Đỗ Thị Bạch Tuyết 13/02/1984 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Long Điền 0797134591

57 Hồ Thanh Phong 19/05/1987  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Phú Hòa Đông 0904988122

58 Huỳnh Tân Tiến 04/08/1981  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Phước Hải 0907536936

59 Đặng Thị Diệu Hiền 26/05/1981 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Phước Thành 0919361347

60 Bùi Văn Sang 15/12/1988  Giám đốc Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố 0902752751

61 Phạm Thị Hồi 07/06/1981 X Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Bàu Lâm 0963789102

62 Lê Quốc Bình 29/12/1990  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Hưng Long 0902875876

63 Nguyễn Văn Tường 23/10/1968  Phó Giám đốc điều hành Trạm y tế xã Kim Long 0986832055

64 Lê Thị Cúc 03/08/1970 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Nhuận Đức 0918649429

65 Trần Huỳnh Lý 07/11/1982 X Giám đốc Trạm Y tế xã Thái Mỹ 0908404672

66 Huỳnh Thị Lệ Duyên 27/10/1989 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Thanh An 0373754347

67 Hoàng Bá Dũng 01/02/1970  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Xuân Sơn 0909730370

68 Nguyễn Đình Giáp 15/07/1994  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Minh Thạnh 0388826744

69 Lê Thị Thu Hảo 17/10/1975 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Dĩ An 0919077181
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70 Vĩnh Thành 24/06/1972  Giám đốc Trạm Y tế phường Diên Hồng 0903370692

71 Bùi Thị Thu Nương 16/05/2026 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Sơn 
Nhất 0972681809

72 Mai Công Tâm 12/10/1984  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Phước 0975234912

73 Nguyễn Mậu Nam 01/04/1974  Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thạnh 0908836659

74 Đỗ Thành Tuấn 12/6/1975  Giám đốc Trạm Y tế phường Xóm Chiếu 0918122703

75 Nguyễn Thị Lê Thảo 12/08/1984 X Giám đốc Trạm Y tế phường An Lạc 0902498151

76 Trần Ngọc Hưng 15/12/1969  Giám đốc Trạm Y tế xã Thạnh An 0373829339

77 Trần Bảo Quốc 29/01/1983  Giám đốc Trạm Y tế phường Thới An 0937919368

78 Ngô Hồng Việt 
Thanh 05.10.1976  Giám đốc Trạm Y tế xã Đông Thạnh 0908123213

79 Nguyễn Đoàn Hoàng 
Thiện 06.01.1982  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường An Phú 0377164904

80 Nguyễn Thị Anh Thư 05.01.1972 X Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Lâm 0913644790

81 Quách Kim Ưng 30.10.1978  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Thạnh 0909800155

82 Lê Thị Bạch Lan 10.09.1970 X Giám đốc Trạm Y tế phường Đức Nhuận 0918424579

83 Phạm Thanh Bình 19.03.1976  Giám đốc Trạm Y tế phường Cát Lái 0913777399

84 Mai Tiến Lâm 28.02.1987  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Hòa Hưng 0973794444

85 Võ Thúy Hằng 06.02.1977 X Giám đốc Trạm Y tế phường Phú An 0918252955

86 Lê Ngọc Nhung 02.07.1984 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Phước 
Thắng 0908767797

87 Trần Minh Hoàng 31.03.1968  Giám đốc Trạm Y tế xã Nhà Bè 0903632153

88 Nguyễn Văn Hợi 26.03.1972  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Phú 0903379209
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89 Nguyễn Hoàng Thiện 
Tâm 11.09.1969  Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Lợi 

Trung 0902418869

90 Lương Quốc Tuấn 20.03.1970  Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thọ 
Hòa 0909500750

91 Nguyễn Nguyệt Cầu 04.11.1979  Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Định 0889660890

92 Trần Thị Mai Sương 18.01.1985 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Dầu Tiếng 0977937724

93 Phạm Văn Tuấn 05.11.1965  Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Vĩnh Lộc 0903172666

94 Trần Đình Thu 10.02.1967  Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Khánh 0908986225

95 Bùi Thị Thủy 05.05.1972 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long 
Nguyên 0975682132

96 Phan Minh Đức 04.03.1981  Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Chánh 0909455988

97 Trịnh Thị Hiền 24.10.1979 X Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thuận 0906395454

98 Nguyễn Thị Thương 10.02.1983 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường An Hội 
Đông 0366643382

99 Phạm Khắc Thành 16.02.1982  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Gia Định 0868029856

100 Nguyễn Văn Hiệp 08.08.1984  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Phước Long 0906799994

101 Trần Thị Bích Trang 11.11.1973 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Ngãi Giao 0384942701

102 Trần Thanh Sang 09.10.1975  Giám đốc Trạm Y tế phường Linh Xuân 0918543115

103 Nguyễn Thị Hà 20.02.1982 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Bàu Bàng 0967481220

104 Bùi Văn Đức 30.05.1969  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường An Khánh 0906555668

105 Nguyễn Thị Đầm 19.11.1985 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bến Thành 0989086326

106 Trương Văn Phao 15.11.1974  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã An Thới Đông 0982310300

107 Phạm Thị Thanh 13.10.1984 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Phú Nhuận 0938417818
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Xuân 

108 Phạm Thị Minh 05.02.1983 X Quy hoạch Phó Giám 
đốc Trạm Y tế xã Xuyên Mộc 0978394988

109 Trần Thiện Thanh 15.07.1984  Giám đốc Trạm Y tế phường Vườn Lài 0907527643

110 Hoàng Thị Thanh 
Vân 26.03.1985 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long 

Trường 0974579449

111 Huỳnh Tấn Phong 17.05.1978  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Tân Nhựt 0917226617

112 Ngô Cao Dũng 05.03.1985  Giám đốc Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn 0904979745

113 Thái Doãn Hiếu 06.11.1980  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Vĩnh Hội 0976307060

114 Lê Thanh Quyết 16.12.1978  Giám đốc Trạm Y tế phường Hạnh 
Thông 0906961602

115 Nguyễn Thị Tuyết  14.05.1984 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Bình Trưng 0908796596

116 Trương Minh Bình 23.11.1983  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường An Hội Tây 0909673241

117 Bùi Ứng Kháng 20.10.1987  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Hiệp Bình 0981645326

118 Tôn Thị Huyền 
Trang 23.12.1989 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Thông Tây 

Hội 0988963643

119 Trương Tấn Hùng 28.03.1966  Giám đốc Trạm Y tế xã Tân An Hội 0984226168

120 Mai Hồng Tiến 05.05.1982  Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Thuận 0989100982

121 Quách Lâm Vũ 05.06.1994  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Tân Khánh 0907050694

122 Phan Trung Minh 22.04.1971  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Hòa Bình 0909251189

123 Lê Tư 19.06.1974  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bàn Cờ 0905979557

124 Nguyễn Đức Lập 27.11.1979  Giám đốc Trạm Y tế phường Tam Bình 0937132382

125 Vũ Thị Là 10.12.1981 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long Bình 0977330989
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126 Phan Thanh Tùng 25.01.1979  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc 0909442255

127 Đàng An 02.12.1967  Bác sĩ Trạm Y tế xã Cần Giờ 0908740924

128 Nguyễn Thanh Hoài 07.03.1971  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Hòa Lợi 0915522115

129 Phạm Duy Tuyên 11.12.1972  Giám đốc Trạm Y tế phường Chợ Quán 0947729588

130 Võ Thị Quỳnh Nga 10.10.1983 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Hồ Tràm 0915333344

131 Nguyễn Đăng Tuyến 22.01.1966  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Trung Mỹ 
Tây 0918096615

132 Nguyễn Quốc Vương 12.06.1977  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Đông Hưng 
Thuận 0973591416

133 Bùi Thị Thanh Hải 10.09.1985 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Thới 0986628588

134 Nguyễn Thị Thu 
Hiền 10.10.1985 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Thọ 0977489707

135 Nguyễn Trọng Nghĩa 06.07.1987  Giám đốc Trạm Y tế xã Củ Chi 0909337855

136 Bùi Xuân Thy 17.01.1971  Giám đốc Trạm Y tế phường Tam Thắng 0913684245

137 Lư Thị Ngọc Yến 29.07.1981 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Ông 
Lãnh 0986386811

138 Nguyễn Tấn Sơn 11.07.1969  Giám đốc Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc 0933038977

139 Trịnh Văn Tiến 16.04.1987  Giám đốc Trạm Y tế phường An Nhơn 0901375339

140 Phạm Thị Châu 15.08.1974 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Xuân Hòa 0789957713

141 Lê Văn Phúc 20.04.1973  Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Mỹ 0915768626

142 Mã Thùy An 31.03.1977 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Châu Pha 0907030669

143 Nguyễn Thị Hồng 
Nhi 18.12.1982 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Long Hòa 0983783133
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144 Nguyễn Hùng Anh 30.09.1969  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Nghĩa Thành 0919050602

145 Phạm Thị Hải Yến 20.06.1972 X Giám đốc Trạm Y tế phường Gò Vấp 0906754672

146 Trương Bạch Thủy 
Tinh 18.11.1982 X Giám đốc Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên 0943161016

147 Nguyễn Văn Gấm 18.01.1974  Giám đốc Trạm Y tế xã Hiệp Phước 0913998862

148 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 22.07.1990 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Phước Hòa 0908306939

149 Lê Văn Đoàn 02.10.1966  Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Mỹ 0909925307

150 Hoàng Minh Phương 19.05.1966  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long 
Hương 0901190566

151 Đoàn Văn Duyên 21.06.1978  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế phường Long Phước 0933056219

152 Nguyễn Thị Hạnh 14.09.1980 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã An Long 0985114268

153 Nguyễn Minh Đức 18.06.1972  Giám đốc Trạm Y tế xã Phú Giáo 0918983904

154 Đào Thị Mai Ly 25.03.1988 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Bình Giã 0908283461

155 Nguyễn Thị Thu  30.09.1972 X Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Hưng 0937227225

156 Trần Khánh 10.10.1976  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã An Nhơn Tây 0908657612

157 Nguyễn Thị Tuyết 
Mai 16.07.1972 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Hòa Hội 0983172102

158 Hồ Lý 29.12.1965  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Châu Đức 0907139666

159 Phạm Ngọc Tuấn 19.11.1973  Giám đốc Trạm Y tế xã Long Hải 0909617747

160 Nguyễn Thị Đức 
Lành 25.09.1970 X Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Bình Châu 0918728249

161 Hoàng Minh Thành 02.04.1979  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Hòa Hiệp 03994837358
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162 Nguyễn Trần Phương 18.02.1991  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Tân Hưng 0933448484

163 Lương Đức Trọng 15/08/1985  Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Tiên 0944113497

164 Trần Thị Mai 25/07/1978 X Giám đốc Trạm Y tế phường Thủ Đức 0983910466

165 Lê Thị Thanh 
Phương 22/06/1988 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã Thường Tân 0765797686

166 Trần Mỹ Hạnh 13/3/1971 X Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Vũng Tàu 0983881156

167 Nguyễn Duy Phong 09/6/1983  Phó Giám đốc điều hành Trạm Y tế xã Long Sơn 0989868038

168 Vũ Đình Võ 02/9/1973  Giám đốc Trạm Y tế Đặc khu Côn Đảo 0385909990


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T15:59:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lữ Mộng Thùy Linh<lmtlinh.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T16:20:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Tăng Chí Thượng<tcthuong.syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:15:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:15:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:16:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:16:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:16:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:18:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:18:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:18:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:19:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-13T18:19:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	SỞ Y TẾ<syt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




